
Số Ngày cấp

LƯU ĐÌNH TRUNG cha

NGUYỄN THỊ THU TRANG mẹ

LƯU NGỌC THÙY DƯƠNG em

HUỲNH VĂN PHĂNG cha

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG mẹ

HUỲNH TẤN LỢI anh

HUỲNH THỊ NGỌC GIÀU em

NGÔ THỊ ƠI mẹ

NGUYỄN THỊ THANH THẢO chị

TRƯƠNG THÁI HÙNG cha

TRANG THỊ TUYẾT XINH mẹ

NGUYỄN THỊ DÂNG vợ

NGUYỄN PHÚ SANG con

NGUYỄN NGỌC NHƯ con

NGUYỄN NGỌC Ý con

NGUYỄN PHÚ QUÝ con

NGUYỄN TIẾN DŨNG ba 

NGÔ KIM CÚC mẹ

NGUYỄN CÔNG HẢI anh

NGUYỄN THÚY AN em

ĐINH VŨ ĐỘ cha

HUỲNH THỊ THANH VÂN mẹ

ĐẶNG QUỐC THUẦN anh

ĐẶNG QUỐC THẮNG anh

ĐẶNG BẢO YẾN chị 

ĐẶNG ANH THƯ cháu

ĐẶNG QUỐC THÁI cháu

ĐẶNG HUỲNH PHÚC LÂM cháu

ĐẶNG HUỲNH ĐỨC DUY cháu

9 NGUYỄN THỊ THU HỒNG 23/5/1969 072169002023 10/5/2018
  Khu Phố 3, Phường 1, TP. Tây 

Ninh, Tây Ninh 
Người thu nhập thấp tại khu 

vực đô thị
A15-12-A1 70,37

A9-3-A1 57,78

Người lao động làm việc tại 

các DN ngoài KCN
B17-3-B2 57,85

8 ĐẶNG AN KHƯƠNG 19/01/1992 072192004699 26/02/2021
 Ấp Cẩm Thắng, Xã Cẩm Giang, 

Gò Dầu, Tây Ninh
Người thu nhập thấp

7 ĐINH VŨ THANH MINH 05/4/1997 072097008414 28/6/2021
ấp Thanh Thuận, Thanh Điền, Châu 

Thành, Tây Ninh

70,37

6 NGUYỄN THÚY VÂN 21/01/1988 072188007139 18/12/2020
Long Hải, Trường Tây, Hòa Thành, 

Tây Ninh
Công chức A1-4-A2 57,56

B12-8-B2 68,93

5 NGUYỄN PHÚ GIÀU 08/3/1982 072082007289 14/4/2021
 Khu Phố 2, Phường 1, TP. Tây 

Ninh, Tây Ninh

Người thu nhập thấp tại khu 

vực đô thị
A15-11-A2

Người thu nhập thấp tại khu 

vực đô thị
A5-11-A1 58,11

4 TRƯƠNG TRÍ ĐỨC 08/7/1998 079098000025 18/8/2015
Hiệp Hòa, Hiệp Tân, Hòa Thành, 

Tây Ninh

Người thu nhập thấp tại khu 

vực đô thị

KP Lộc Chánh, P. Lộc Hưng, Thị xã 

Trảng Bàng, Tây Ninh

Người thu nhập thấp tại khu 

vực đô thị
A3-3-A1 57,78

3 VÕ QUỐC ÁI 18/5/1982 072082004344 14/5/2018
 Phan Châu Trinh, Khu phố 2, 

Phường 1, TP. Tây Ninh, Tây Ninh

Người lao động làm việc tại 

các DN ngoài KCN
A1-12-A1 57,63

LƯU ĐÌNH THIÊN PHÚC em

2 HUỲNH PHÁT ĐẠT 15/3/1994 072094005754 25/4/2021

1 LƯU THỊ NGỌC ANH 09/01/1994 291083127 22/12/2009
 Bình Phong, Thái Bình, Châu 

Thành, Tây Ninh 

Mã, vị trí căn hộ Diện tích Họ và tên Quan hệ với người đăng ký

DANH SÁCH CÁC ĐỐI TƯỢNG KÝ HỢP ĐỒNG MUA NHÀ Ở XÃ HỘI ĐỢT 3, 4

DỰ ÁN CHUNG CƯ NHÀ Ở XÃ HỘI THÀNH PHỐ VÀNG (GOLDEN CITY)

TT

Đối tượng đăng ký mua nhà ở xã hội Căn hộ đăng ký mua
Các thành viên cùng trong sổ hộ khẩu thường trú

 với đối tượng đăng ký mua nhà ở xã hội

Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

CMND/Thẻ căn cước

Địa chỉ thường trú Đối tượng đăng ký 



VÕ THỊ NGỌC SƯƠNG mẹ

PHẠM ANH KHOA em

NGUYỄN VĂN NHA cha

TRẦN THỊ THANH HƯƠNG mẹ

NGUYỄN HOÀNG MINH em

PHẠM NGUYỄN MAI NGÂN con

NGUYỄN THỊ THU CÚC dì

NGUYỄN HOÀNG cậu

NGUYỄN HOÀNG THÀNH cậu

NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG mợ

PHAN THỊ NGỌC THỦY mợ

NGUYỄN HOÀNG YẾN NHI em 

NGUYỄN HOÀNG KHANG em 

NGUYỄN NGỌC XUÂN KHANH em 

NGUYỄN HOÀNG YẾN NHƯ em 

NGUYỄN LƯU NHẤT DUY con

NGUYỄN LƯU NGUYỄN
chồng

(không cùng hộ khẩu)

THÁI VĂN MINH cha

ĐOÀN THỊ BỂ mẹ

THÁI THANH TÂM anh

THÁI MINH TIẾN anh

NGUYỄN TRỌNG ĐÔNG ba

NGUYỄN THỊ NGỌC VẠN HẠNH mẹ

NGUYỄN MINH NHỰT em

NGUYỄN VĂN KIẾP cha

NGUYỄN THỊ NGỌC LỤA chị

TRÂN HOÀI NGỞI ông ngoại

PHẠM THỊ GÁI bà ngoại

TRÂN THỊ KIM HƯƠNG mẹ

TRẦN ANH QUỐC cậu

TRẦN ANH KỲ em họ

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN mợ

TRẦN ĐẠI NGHĨA em họ

CAO TẤN LỰC cha

NGUYỄN THỊ ÔI mẹ

CAO THỊ THANH TUYỀN chị

PHAN THỊ THANH TUYỀN mẹ

TRẦN HOÀNG THIỆN em

PHẠM CÔNG QUÍ cha

NGUYỄN THỊ KIM LOAN mẹ

58,11

19 PHẠM NGỌC HẠNH 01/7/2000 072300006324 16/9/2021
Tân Lợi, Tân Hưng, Tân Châu, Tây 

Ninh

Người lao động làm việc tại 

các DN ngoài KCN
A12-4-A2 57,98

A1-12A-A1 57,63

18 TRẦN THỊ ANH THƯ 22/10/1999 072199011202 20/8/2021
Ấp Tân Trung B, Xã Tân Hưng, 

Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

Người lao động làm việc tại 

các DN ngoài KCN
A13-15-A2

Người thu nhập thấp tại khu 

vực đô thị
B12-12A-B2 68,93

17 CAO TẤN TÀI 13/7/1997 072097007728 19/8/2022
Ấp Sân Bay, Xã Tân Phong, Huyện 

Tân Biên, Tây Ninh
Người thu nhập thấp

16 TRẦN HƯƠNG GIANG 03/02/2003 072303003705 27/7/2018
 Hiệp Trường, Hiệp Tân, Hòa 

Thành, Tây Ninh

57,42

15 NGUYỄN CÔNG LUẬN 11/3/1997 072097004026 12/8/2021
Khu phố Ninh Trung, Phường Ninh 

Sơn, TP. Tây Ninh, Tây Ninh

Người lao động làm việc tại 

các DN ngoài KCN
A8-4-A2 57,55

A7-9-A2 58,05

14 NGUYỄN THỊ THANH TÂM 23/12/1989 072189002609 20/8/2021
Khu phố Ninh Thọ, Phường Ninh 

Sơn, TP. Tây Ninh, Tây Ninh

Người lao động làm việc tại 

các DN ngoài KCN
A6-4-A2

Viên chức A15-9-A1 70,33

13 THÁI MINH TỚI 25/5/1999 072099006112 25/4/2021
 Ấp Vịnh, An Cơ, Châu Thành, Tây 

Ninh

Người lao động làm việc tại 

các DN ngoài KCN

12 ĐINH THỊ LAN CHI 03/7/1989 072189005304 16/10/2019
Khu Phố 1, Phường 3, Thành Phố 

Tây Ninh, Tây Ninh

57,9

11 NGUYỄN THỊ HƯƠNG MAI 28/5/1983 072183002425 25/11/2016
 Khu phố 6, Phường 3, TP. Tây 

Ninh, Tây Ninh
Công chức A15-15-A2 70,37

10 PHẠM ANH KIỆT 08/12/2002 072202003316 10/01/2020
 Ấp 4, Trà Vong, Tân Biên, Tây 

Ninh 

Người lao động làm việc tại 

các DN ngoài KCN
A11-11-A1



HUỲNH THỊ BÉ vợ

PHẠM THANH SANG con 

PHẠM THANH GIÀO con 

TRÀ TRƯỜNG THỊNH cháu

HUỲNH TUẤN THANH ba

PHAN THỊ PHƯƠNG LAN mẹ 

HUỲNH ĐĂNG DUY anh

LÊ CHÍ VINH cha

NGUYỄN THỊ LỆ HOA mẹ

PHẠM THANH KHOA cha

NGUYỄN THỊ HỒNG ĐÀO mẹ

ĐẶNG THỊ THU HƯƠNG vợ

TRẦN GIA HÂN con 

TRẦN KHẢ HÂN con 

TRẦN THỊ THU VÂN mẹ

PHAN HỮU PHÚC em

TRỊNH THỊ HỒNG CÁNH mẹ

NGUYỄN HOÀNG ĐIỆP anh

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO chị

NGUYỄN THANH DŨNG cha

NGUYỄN THỊ TÓC mẹ

57,84

27 NGUYỄN TUẤN THANH 04/01/1993 072093012062 10/5/2021
Thạnh Đông, Thạnh Tân, TP.Tây 

Ninh, Tây Ninh

Người thu nhập thấp tại khu 

vực đô thị
A11-8-A1 57,84

A2-5-A2 57,56

26 NGUYỄN HOÀNG PHÚC 19/5/1993 072093010395 25/01/2022
Ấp Xóm Mía, xã Phước Trạch, 

Huyện Gò Dầu, Tây Ninh

Người lao động làm việc tại 

các DN trong KCN
A3-8-A2

Người lao động làm việc tại 

các DN trong KCN
A3-12A-A2 57,9

25 PHAN TRẦN HỒNG DIỄM 23/12/1987 072187010885 11/8/2021

 Ấp Tân Định 2, Xã Suối Đá, 

Huyện Dương Minh Châu, Tỉnh Tây 

Ninh

công chức

24 TRẦN THÁI THÔNG 21/12/1986 052086006655 28/6/2021
Ấp Xóm Đồng, xã Thanh Phước, 

Huyện Gò Dầu, Tây Ninh

58,11

23 PHẠM THỊ HUỲNH NHƯ 17/5/1998 072198004058 15/4/2021  Thanh Hùng, Thanh Điền, Châu 

Thành, Tây Ninh 

Người lao động làm việc tại 

các DN ngoài KCN
A13-11-A2 58,11

A9-12-A2 57,9

22 LÊ THỊ UYÊN THẢO 15/12/1974 290512389 15/02/2014
Tam Hạp, Thái Bình, Châu Thành, 

Tây Ninh

Người lao động làm việc tại 

các DN ngoài KCN
A13-12A-A1

Người thu nhập thấp tại khu 

vực đô thị
A13-8-A1 58,05

21 HUỲNH THẢO NGUYÊN 09/8/2001 072301003415 27/12/2021
 Khu phố 7, Phường 3, TP. Tây 

Ninh, Tây Ninh

Người lao động làm việc tại 

các DN ngoài KCN

20 PHẠM VĂN ĐỨC 01/01/1968 072068004939 20/4/2021
 Khu phố 3, Thị trấn Bến Cầu, 

Huyện Bến Cầu , Tỉnh Tây Ninh


